
 Thu 
hồi vốn 
đã ứng 
trước 

 Trả nợ 
đọng 
xây 

dựng 
cơ bản 

 Thu hồi 
vốn ứng 

trước 

 Trả nợ 
đọng xây 
dựng cơ 

bản 

TỔNG CỘNG: 1.012.906 1.007.906 5.000 846.563 165.571 177.752 0 0 63.343,7 1.578 239.517,7 0,0 0,0

DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG 

QUẢN LÝ
1.012.906 1.007.906 5.000 846.563 165.571 177.752 63.343,7 1.578 239.517,7

Vốn trong nước 1.012.906 1.007.906 5.000 846.563 165.571 177.752 63.343,7 1.578 239.517,7

I Vón ngân sách nhà nước 1.012.906 1.007.906 5.000 846.563 165.571 177.752 63.343,7 1.578 239.517,7

1 Vốn ngân sách địa phương 1.012.790 1.007.790 5.000 846.447 165.571 177.752 63.228 1.578 239.402

a Hoạt động kinh tế 849.495 849.495 703.749 145.746 120.614 62.728 0 183.342

*

Dư án giai đoạn 2021-2025 

chuyển sang giai đoạn 2026-

2030

286.797 286.797 141.051 145.746 30.614 2.728 0 33.342

1
Khu dân cư và tái định cư 

Nga My huyện Phú Bình

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8161029 312 2025-2028

QĐ số 

4046/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2024 

181.000 181.000 92.526 88.474 20.000 2.728 0 22.728

2

Khu dân cư và tái định cư 

Miền An Châu xã Nga My, 

huyện Phú Bình (theo quy 

hoạch sử dụng đất: Khu dân 

cư Miền An Châu xã Nga 

My, huyện Phú Bình)

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8161030 312 2025-2027

QĐ số 

2098/QĐ-

UBND 

ngày11/4/2025

90.000 90.000 40.877 49.123 8.214 0 0 8.214

3 Khu tái định cư Đầm Lở

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8135065 312 2025-2026

QĐ Số 586/QĐ-

UBND ngày 

27/02/2025 

15.797 15.797 7.648 8.149 2.400 0 0 2.400

Số, ngày tháng 

năm

Tổng mức vốn đầu tư

 Tổng 
cộng:  

 Tổng 
cộng:  

Tổng số

Trong đó 

phần vốn 

ngân sách 

Nhà nước

 Luỹ kế vốn 

đã bố trí từ 

khởi công 

đến ngày 

31/12/2025 

 Kế hoạch  đầu
 tư công năm 2026 tại 

Quyết định số 1594/QĐ-
UBND ngày 21/7/2026  
của UBND xã Điềm Thụy 

 Điều 
chỉnh 
tăng 

 Điều 

chỉnh 

giảm 

 QĐ chủ trương đầu tư, QĐ phê duyệt dự án 

Kế hoạch 

đàu tư 

công trung 

hạn 2026-

2030
Nguồn 

vốn 

khác 

(vốn tài 

trợ)

ĐVT: Triệu đồng. 

 Ghi 
chú 

PHỤ BIỂUCHI TIẾT

 CÔNG KHAI  ĐIỂU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 XÃ ĐIỀM THỤY

(Kèm theo Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND xã Điềm Thụy)

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Địa 

điểm

 xây 

dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản

 Chủ 

đầu 

tư/Đơn 

vị thực 

hiện  

 Kế hoạch đầu tư công năm 

2026 sau điều chỉnh 

 Trong đó  Trong đó 
 Mã dự án 

Mã 

ngành 

kinh tế

Thời gian 

khởi công

1



 Thu 
hồi vốn 
đã ứng 
trước 

 Trả nợ 
đọng 
xây 

dựng 
cơ bản 

 Thu hồi 
vốn ứng 

trước 

 Trả nợ 
đọng xây 
dựng cơ 

bản 

Số, ngày tháng 

năm

Tổng mức vốn đầu tư

 Tổng 
cộng:  

 Tổng 
cộng:  

Tổng số

Trong đó 

phần vốn 

ngân sách 

Nhà nước

 Luỹ kế vốn 

đã bố trí từ 

khởi công 

đến ngày 

31/12/2025 

 Kế hoạch  đầu
 tư công năm 2026 tại 

Quyết định số 1594/QĐ-
UBND ngày 21/7/2026  
của UBND xã Điềm Thụy 

 Điều 
chỉnh 
tăng 

 Điều 

chỉnh 

giảm 

 QĐ chủ trương đầu tư, QĐ phê duyệt dự án 

Kế hoạch 

đàu tư 

công trung 

hạn 2026-

2030
Nguồn 

vốn 

khác 

(vốn tài 

trợ)

 Ghi 
chú 

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Địa 

điểm

 xây 

dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản

 Chủ 

đầu 

tư/Đơn 

vị thực 

hiện  

 Kế hoạch đầu tư công năm 

2026 sau điều chỉnh 

 Trong đó  Trong đó 
 Mã dự án 

Mã 

ngành 

kinh tế

Thời gian 

khởi công

*
Dự án khởi công mới năm 

2026-2030
562.698 562.698 562.698 0 90.000 60.000 0 150.000

1

Dự án Khu tái định cư 

Thượng Đình (theo quy 

hoạch chi tiết Khu dân cư 

và tái định cư Thượng Đình)

 -

Dự án thành phần số 1: Bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng dự án Khu tái định cư 

Thượng Đình (Theo quy 

hoạch chi tiết Khu dân cư và 

tái định cư Thượng Đình).

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8189438 312 2026-2029

Quyết định số 

951/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2026  

 của UBND xã 

Điềm Thụy

48.900 48.900 48.900 0 30.000 8.500 0 38.500

Dự án thành phần 2: Khu tái 

định cư Thượng Đình (Theo 

quy hoạch chi tiết Khu dân cư 

và tái định cư Thượng Đình).

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8189438 312 2026-2029

Quyết định số 

1444/QĐ-

UBND ngày 

25/6/2026  của 

UBND xã 

Điềm Thụy

121.100 121.100 121.100 0 0 20.000 20.000

2

Khu tái định cư số 1 Nga 

My (theo quy hoạch chi tiết 

Khu dân cư và tái định cư 

số 1 xã Nga My)

 -

Dự án thành phần số 1: Bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng thuộc Khu tái định cư số 

1 Nga My (theo quy hoạch 

chi tiết dự án Khu dân cư và 

tái định cư số 1 xã Nga My

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8189439 312 2026-2029

Quyết định số 

951/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2026  

 của UBND xã 

Điềm Thụy

58.887 58.887 58.887 0 30.000 10.000 0 40.000

2



 Thu 
hồi vốn 
đã ứng 
trước 

 Trả nợ 
đọng 
xây 

dựng 
cơ bản 

 Thu hồi 
vốn ứng 

trước 

 Trả nợ 
đọng xây 
dựng cơ 

bản 

Số, ngày tháng 

năm

Tổng mức vốn đầu tư

 Tổng 
cộng:  

 Tổng 
cộng:  

Tổng số

Trong đó 

phần vốn 

ngân sách 

Nhà nước

 Luỹ kế vốn 

đã bố trí từ 

khởi công 

đến ngày 

31/12/2025 

 Kế hoạch  đầu
 tư công năm 2026 tại 

Quyết định số 1594/QĐ-
UBND ngày 21/7/2026  
của UBND xã Điềm Thụy 

 Điều 
chỉnh 
tăng 

 Điều 

chỉnh 

giảm 

 QĐ chủ trương đầu tư, QĐ phê duyệt dự án 

Kế hoạch 

đàu tư 

công trung 

hạn 2026-

2030
Nguồn 

vốn 

khác 

(vốn tài 

trợ)

 Ghi 
chú 

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Địa 

điểm

 xây 

dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản

 Chủ 

đầu 

tư/Đơn 

vị thực 

hiện  

 Kế hoạch đầu tư công năm 

2026 sau điều chỉnh 

 Trong đó  Trong đó 
 Mã dự án 

Mã 

ngành 

kinh tế

Thời gian 

khởi công

Dự án thành phần số 2: Khu 

tái định cư số 1 Nga My (theo 

quy hoạch chi tiết dự án Khu 

dân cư và tái định cư số 1 xã 

Nga My

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8189439 312 2026-2029

Quyết định số 

1587/QĐ-

UBND ngày 

21/7/2026  của 

UBND xã 

Điềm Thụy

148.258 148.258 148.258 0 0 11.500 11.500

3

Khu tái định cư số 5 Điềm 

Thụy (theo quy hoạch chi 

tiết Khu đô thị số 5 thuộc đô 

thị mới Điềm Thụy)

 -

Dự án Khu tái định cư số 5 

Điềm Thụy (theo quy hoạch 

chi tiết Khu đô thị số 5 thuộc 

đô thị mới Điềm Thụy) - Dự 

án thành phần 1: Bồi thường, 

hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8205462 312 2026-2029

 'Quyết định số      

    1472/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2026 của 

UBND xã 

Điềm Thụy

76.460 76.460 76.460 0 30.000 0 30.000

Dự án đầu tư thành phần 2: 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

thuộc Khu tái định cư số 5 

Điềm Thụy (theo quy hoạch 

chi tiết Khu đô thị số 5 thuộc 

đô thị mới Điềm Thụy) 

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8205462 312 2026-2029

 'Quyết định số      

    1808//QĐ-

UBND ngày 

12/8/2026

109.093 109.093 109.093 0 10.000 10.000

b Lĩnh vực quy hoạch 5.020 5.020 4.483 537 350 0 0 350

Dư án giai đoạn 2021-2025 

chuyển sang giai đoạn 2026-

2030

3.767 3.767 3.230 537 150 0 0 150

3



 Thu 
hồi vốn 
đã ứng 
trước 

 Trả nợ 
đọng 
xây 

dựng 
cơ bản 

 Thu hồi 
vốn ứng 

trước 

 Trả nợ 
đọng xây 
dựng cơ 

bản 

Số, ngày tháng 

năm

Tổng mức vốn đầu tư

 Tổng 
cộng:  

 Tổng 
cộng:  

Tổng số

Trong đó 

phần vốn 

ngân sách 

Nhà nước

 Luỹ kế vốn 

đã bố trí từ 

khởi công 

đến ngày 

31/12/2025 

 Kế hoạch  đầu
 tư công năm 2026 tại 

Quyết định số 1594/QĐ-
UBND ngày 21/7/2026  
của UBND xã Điềm Thụy 

 Điều 
chỉnh 
tăng 

 Điều 

chỉnh 

giảm 

 QĐ chủ trương đầu tư, QĐ phê duyệt dự án 

Kế hoạch 

đàu tư 

công trung 

hạn 2026-

2030
Nguồn 

vốn 

khác 

(vốn tài 

trợ)

 Ghi 
chú 

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Địa 

điểm

 xây 

dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản

 Chủ 

đầu 

tư/Đơn 

vị thực 

hiện  

 Kế hoạch đầu tư công năm 

2026 sau điều chỉnh 

 Trong đó  Trong đó 
 Mã dự án 

Mã 

ngành 

kinh tế

Thời gian 

khởi công

2
Quy hoạch chi tiết Khu dân 

cư và tái định cư số 3 Nga My

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8167993 332 2025-2029

QĐ số 

2124/QĐ-

UBND ngày 

12/11/2025y

1.067 1.067 980 87 50 0 0 50

3

Quy hoạch chi tiết Trung tâm 

hành chính và đô thị dịch vụ 

tổng hợp xã ĐiềmThụy

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8168175 332 2025-2026

QĐ số 

2123/QĐ-

UBND ngày 

12/11/2025 

2.700 2.700 2.250 450 100 0 0 100

Dự án thực hiện năm 2026 1.253 1.253 1.253 0 200 0 0 200

1
Quy hoạch chi tiết Khu dân 

cư số 9 xã Điềm Thụy.

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8193200 332 2025-2026

QĐ số 

1054/QĐ-

UBND ngày 

06/5/2026 của 

UBND xã 

Điềm Thụy

1.000 1.000 1.000 0 100 0 0 100

2

Điều chỉnh tổng thế quy 

hoạch chi tiết Khu đô thị số 3 

thuộc đô thị mới Điềm Thụy, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8190378 332 2025-2026

QĐ số 

2885/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2025 của 

UBND xã 

Điềm Thụy

253 253 253 0 100 0 0 100

c Lĩnh vực giao thông 63.801 63.801 57.970 5.480 23.530 0 55 23.475

Dư án giai đoạn 2021-2025 

chuyển sang giai đoạn 2026-

2030

5.901 5.901 70 5.480 70 0 55 15

4



 Thu 
hồi vốn 
đã ứng 
trước 

 Trả nợ 
đọng 
xây 

dựng 
cơ bản 

 Thu hồi 
vốn ứng 

trước 

 Trả nợ 
đọng xây 
dựng cơ 

bản 

Số, ngày tháng 

năm

Tổng mức vốn đầu tư

 Tổng 
cộng:  

 Tổng 
cộng:  

Tổng số

Trong đó 

phần vốn 

ngân sách 

Nhà nước

 Luỹ kế vốn 

đã bố trí từ 

khởi công 

đến ngày 

31/12/2025 

 Kế hoạch  đầu
 tư công năm 2026 tại 

Quyết định số 1594/QĐ-
UBND ngày 21/7/2026  
của UBND xã Điềm Thụy 

 Điều 
chỉnh 
tăng 

 Điều 

chỉnh 

giảm 

 QĐ chủ trương đầu tư, QĐ phê duyệt dự án 

Kế hoạch 

đàu tư 

công trung 

hạn 2026-

2030
Nguồn 

vốn 

khác 

(vốn tài 

trợ)

 Ghi 
chú 

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Địa 

điểm

 xây 

dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản

 Chủ 

đầu 

tư/Đơn 

vị thực 

hiện  

 Kế hoạch đầu tư công năm 

2026 sau điều chỉnh 

 Trong đó  Trong đó 
 Mã dự án 

Mã 

ngành 

kinh tế

Thời gian 

khởi công

Nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường trục xã Nga My đoạn 

từ cổng làng nghề An Châu đi 

xóm Liên Ngọc

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Trung 

tâm 

Dịch vụ 

tổng 

hợp xã

8133987 292 2025-2026

QĐ số 564/QĐ-

UBND ngày 

24/2/2025

5.901 5.901 70 5.480 70 0 55 15

Dự án khởi công mới năm 

2026
57.900 57.900 57.900 0 23.460 0 0 23.460

1

Nâng cấp, cải tạo tuyến 

đường từ Quốc lộ 37 đi nhà 

văn hóa xóm Vũ Chấn

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8193086 292 2026-2028

Quyết định số 

962/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2026

18.100 18.100 18.100 7.340 0 0 7.340

2

Nâng cấp, cải tạo tuyến 

Đường từ Quốc lộ 37 đi 

đường tỉnh ĐT.266

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8193088 292 2026-2028

Quyết định 

963/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2026

3.000 3.000 3.000 1.200 0 0 1.200

3

Sửa chữa, cải tạo tuyến 

đường giao thông đoạn từ 

trường mầm non xóm Trung 

đi ĐT.261 xã Điềm Thụy.

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8193092 292 2026-2028

Quyết định số 

964/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2026

13.000 13.000 13.000 5.300 0 0 5.300

4

Nâng cấp, cải tạo tuyến 

đường từ Đê Hà Châu đi nhà 

văn hóa xóm Trầm Hương và 

Trường mầm non Hà Châu

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8193091 292 2026-2028

Quyết định số 

965/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2026

17.800 17.800 17.800 7.220 0 0 7.220

5



 Thu 
hồi vốn 
đã ứng 
trước 

 Trả nợ 
đọng 
xây 

dựng 
cơ bản 

 Thu hồi 
vốn ứng 

trước 

 Trả nợ 
đọng xây 
dựng cơ 

bản 

Số, ngày tháng 

năm

Tổng mức vốn đầu tư

 Tổng 
cộng:  

 Tổng 
cộng:  

Tổng số

Trong đó 

phần vốn 

ngân sách 

Nhà nước

 Luỹ kế vốn 

đã bố trí từ 

khởi công 

đến ngày 

31/12/2025 

 Kế hoạch  đầu
 tư công năm 2026 tại 

Quyết định số 1594/QĐ-
UBND ngày 21/7/2026  
của UBND xã Điềm Thụy 

 Điều 
chỉnh 
tăng 

 Điều 

chỉnh 

giảm 

 QĐ chủ trương đầu tư, QĐ phê duyệt dự án 

Kế hoạch 

đàu tư 

công trung 

hạn 2026-

2030
Nguồn 

vốn 

khác 

(vốn tài 

trợ)

 Ghi 
chú 

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Địa 

điểm

 xây 

dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản

 Chủ 

đầu 

tư/Đơn 

vị thực 

hiện  

 Kế hoạch đầu tư công năm 

2026 sau điều chỉnh 

 Trong đó  Trong đó 
 Mã dự án 

Mã 

ngành 

kinh tế

Thời gian 

khởi công

5

Nâng cấp, cải tạo tuyến 

đường từ xóm Cũ đi xóm 

Làng Nội

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8193093 292 2026-2028

Quyết định số 

966/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2026

6.000 6.000 6.000 2.400 0 0 2.400

d Lĩnh vực giáo dục 93.300 88.300 5.000 79.071 13.808 33.258 0 1.523 31.735

Dư án giai đoạn 2021-2025 

chuyển sang giai đoạn 2026-

2030

20.000 15.000 5.000 5.771 13.808 4.553 0 1.523 3.030

1
Trường mầm non Nga My 

huyện Phú Bình (giai đoạn 1)

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Trung 

tâm 

Dịch vụ 

tổng 

hợp xã

8124735 071 2024-2026

QĐ số 

5101/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2024 

2.000 2.000 23 1.556 23 0 23 0

2
Trường mầm non Nga My 

huyện Phú Bình (giai đoạn 2)

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8155623 071 2025-2027

QĐ số 4379/QĐ-

UBND ngày 

30/5/2025 của 

UBND huyện 

Phú Bình

18.000 13.000 5.000 5.748 12.252 4.530 0 1.500 3.030

Dự án khởi công mới năm 

2026
73.300 73.300 73.300 0 28.705 0 0 28.705

1

Trường Tiểu học Điềm Thụy, 

xã Điềm Thụy; Hạng mục: 

Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng, 

nhà đa năng

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8193090 072 2026-2028

Quyết định số 

967/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2026

19.900 19.900 19.900 0 7.960 0 0 7.960

2

Trường THCS Thượng Đình, 

xã Điềm Thụy - Hạng mục 

nhà lớp học 4 tầng 16 phòng, 

nhà đa năng

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8193089 073 2026-2028

Quyết định số 

969/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2026

18.500 18.500 18.500 0 7.400 0 0 7.400
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 Thu 
hồi vốn 
đã ứng 
trước 

 Trả nợ 
đọng 
xây 

dựng 
cơ bản 

 Thu hồi 
vốn ứng 

trước 

 Trả nợ 
đọng xây 
dựng cơ 

bản 

Số, ngày tháng 

năm

Tổng mức vốn đầu tư

 Tổng 
cộng:  

 Tổng 
cộng:  

Tổng số

Trong đó 

phần vốn 

ngân sách 

Nhà nước

 Luỹ kế vốn 

đã bố trí từ 

khởi công 

đến ngày 

31/12/2025 

 Kế hoạch  đầu
 tư công năm 2026 tại 

Quyết định số 1594/QĐ-
UBND ngày 21/7/2026  
của UBND xã Điềm Thụy 

 Điều 
chỉnh 
tăng 

 Điều 

chỉnh 

giảm 

 QĐ chủ trương đầu tư, QĐ phê duyệt dự án 

Kế hoạch 

đàu tư 

công trung 

hạn 2026-

2030
Nguồn 

vốn 

khác 

(vốn tài 

trợ)

 Ghi 
chú 

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Địa 

điểm

 xây 

dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản

 Chủ 

đầu 

tư/Đơn 

vị thực 

hiện  

 Kế hoạch đầu tư công năm 

2026 sau điều chỉnh 

 Trong đó  Trong đó 
 Mã dự án 

Mã 

ngành 

kinh tế

Thời gian 

khởi công

3

Nhà 3 tầng 15 phòng trường 

Mầm non Hà Châu, xã Điềm 

Thụy

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8197062 071 2026-2028

Quyết định số 

968/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2026

19.200 19.200 19.200 0 7.680 0 0 7.680

1

Trường Mầm non Nga My xã 

Điềm Thụy, hạng mục nhà 

lớp học 2 tầng 12 phòng

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8202410 071 2026-2028

Quyết định số 

1301QĐ-

UBND ngày 

03/6/2026

15.700 15.700 15.700 0 5.665 0 0 5.665

e Lĩnh vực y tế 1.174 1.174 1.174 0 0 500 0 500

Dự án khởi công mới năm 

2026
1.174 1.174 1.174 0 0 500 0 500

Sữa chữa, cải tạo trạm y tế xã 

Điềm Thụy

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

8217762 131 2026-2027

Quyết định số 

2130/QĐ-

UBND ngày 

28/8/2026

1.174 1.174 1.174 0 0 500 0 500

2

Đối ứng kinh phí giải phóng 

mặt bằng Dự án xây dựng  

46 Trụ sở làm việc công an 

các xã, thị trấn

Xã 

Điềm 

Thụy

KBNN 

KV VII-

PGD số 1

Ban 

QLDA 

xã

7004692 041 2024-2026

Quyết định số      

    318/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2024 

115,7 115,7 115,7 0 0 115,7 115,7
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